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Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

Trần thạch cao chìm

Hệ Khung VĨNH TƯỜNG BASI

Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh tường tiêu chuẩn 9mm (phần 

thô + dán băng keo giáp nối); Hoàn thiện sơn bả cộng 

thêm 70k/m2

m2          1.0 180,000                              175,000 

Trần thạch cao chìm

Hệ Khung HÀ NỘI 

Tấm thạch cao Hà Nội 9mm (phần thô + dán băng keo 

giáp nối); Hoàn thiện sơn bả cộng thêm 70k/m2

m2          1.0 170,000                              165,000 

Vách một mặt

Hệ Khung VĨNH TƯỜNG BASI

Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh tường tiêu chuẩn 9mm dày 

vách 70mm

(phần thô + dán băng keo giáp nối) ; Hoàn thiện sơn bả 

cộng thêm 70k/m2

m2          1.0               180,000                  175,000 

Vách một mặt

Hệ Khung HÀ NỘI

Tấm thạch cao Hà Nội tiêu chuẩn 9mm dày vách 70mm 

(phần thô + dán băng keo giáp nối) ; Hoàn thiện sơn bả 

cộng thêm 70k/m2

m2          1.0 170,000                              165,000 

Vách hai mặt

Hệ Khung VĨNH TƯỜNG BASI

Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh tường tiêu chuẩn 9mm dày 

vách 70mm

(phần thô + dán băng keo giáp nối); Hoàn thiện sơn bả 

cộng thêm 140k/m2

m2          1.0               330,000                  325,000 

Vách hai mặt

Hệ Khung HÀ NỘI

Tấm thạch cao Hà Nội tiêu chuẩn 9mm dày vách 70mm

(phần thô + dán băng keo giáp nối); Hoàn thiện sơn bả 

cộng thêm 140k/m2

m2          1.0               270,000                  265,000 

4 Sơn Rubis, bột bả Gypow m2          1.0                 70,000                    70,000 

Trần nổi khung xương Vĩnh Tường File line, tấm nhựa 

trang trí nhiều kiểu dáng Kt: 600x600mm
m2          1.0               170,000                  165,000 

Trần nổi khung xương Hà Nội, tấm nhựa trang trí nhiều 

kiểu dáng Kt: 600x600mm
m2          1.0               160,000                  155,000 

6
Trần nổi khung xương Vĩnh Tường File line, tấm nhôm 

đục lỗ 600x600mm
m2          1.0               380,000                  375,000 

7
Trần khung xương cài Vĩnh Tường File line, tấm nhôm 

đục lỗ 600x600mm
m2          1.0               450,000                  435,000 

              1,860,000 

        FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ

                     Địa chỉ: Trụ sở 1: Phố 2 - Long Anh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                                   Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hoá

                 Xưởng sản xuất: Lô C5 - Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Thời gian báo giá:

Hiệu lực:

BÁO GIÁ THI CÔNG

(Công trình: Trần, vách thạch cao)

Thông tin khách hàng:

Tổng cộng

2

3

5

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

 Website: www.suanhathanhhoa.com  

Ghi chú

1

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đơn vị
 KL tạm 

tính 

 Đơn giá (VNĐ)

Từ 30-50m2 

 Đơn giá (VNĐ)

Từ 50m2 trở lên 

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC



Bằng chữ:

* LƯU Ý:

Đơn giá tính theo khối lượng >30 m2. Khối lượng thực tế sẽ được đơn vị cân đối báo giá trực tiếp

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

Thanh toán: Lần 1: Tạm ứng 50% giá trị, Sau khi hoàn thành thanh toán số tiền còn lại.

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 0781000434085 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

Thời gian thi công dự kiến: …. ngày. Ngày dự kiến thực hiện: ……………….

Thanh Hóa, ngày ….. tháng ….. năm …...

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ


